
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 09/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 26/09/2025  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27215327193  Nguyễn Vũ Lê  Huy 07/12/2003 Đà Nẵng 31CSC5

2 27215352222  Trần Tấn  Nhựt 30/10/2002 Quảng Nam 31CSC5

3 28214306962  Vũ Đình  Chinh 19/05/2004 Nghệ An 31TBN9

4 27213239579  Lê Thanh  Chung 03/01/2003 Đà Nẵng 31TBN9

5 27218129339  Lê Hà  Dương 12/08/2003 Huế 31TBN9

6 26215334987  Huỳnh Phúc  Hải 07/08/2002 Phú Yên 31TBN9

7 28212300212  Trần Văn  Hải 30/04/2004 Đà Nẵng 31TBN9

8 27202902637  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 09/07/2003 Quảng Nam 31TBN9

9 26211241691  Hồ Huy  Hậu 09/06/2002 Đà Nẵng 31TBN9

10 28205001897  Phạm Việt An  Khánh 11/03/2004 Quảng Ngãi 31TBN9

11 29205261970  Võ Thị Hồng  Lảnh 19/04/2005 Bình Định 31TBN9

12 28204606136  Lê Thị Quỳnh  Liên 11/09/2004 Hà Tĩnh 31TBN9

13 28206501340  Nguyễn Đặng Ngọc  Linh 23/09/2004 Bình Định 31TBN9

14 26203829860  Phạm Nguyễn Vân  Hà 23/08/2002 Đà Nẵng 29SBN3 Thi ghép

15 27211343064  Trần Tuấn  Anh 06/02/2003 Quảng Bình 30CSC5 Thi ghép

16 27202101890  Lê Vương Diệu  Chi 15/10/2003 Gia Lai 30TSC1 Lần 1

17 27212821353  Lê Huỳnh Hà  Minh 29/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2 Thi ghép

18 28209305849  Võ Thị Thu  Hà 14/07/2004 Quảng Nam 31CHT3 Thi ghép

19 27202942225  Trương Đoàn Khánh Đoan 13/07/2003 Đà Nẵng 31SYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG
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TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 28215002526  Nguyễn Trần Nhựt  Minh 28/02/2004 Quảng Ngãi 31TBN9

2 29214758784  Lê Quốc  Nghị 19/10/2005 Bình Định 31TBN9

3 28204901598  Lê Nguyễn Thảo  Nguyên 11/10/2004 Đà Nẵng 31TBN9

4 27211236303  Lê Viết Hoàng  Nhân 28/03/2003 Quảng Nam 31TBN9

5 30217257774  Trần Thành  Nhân 25/01/2006 Đà Nẵng 31TBN9

6 28214402122  Trần Văn  Nhất 16/03/2003 Quảng Bình 31TBN9

7 28209538080  Phạm Thị Huyền  Nhi 22/10/2004 Quảng Nam 31TBN9

8 28204646606  Nguyễn Hồng  Nhung 25/01/2004 Gia Lai 31TBN9

9 28214601955  Võ Đình  Phúc 29/08/2004 Đà Nẵng 31TBN9

10 28204633793  Nguyễn Hồng Thùy  Phương 20/01/2004 Quảng Nam 31TBN9

11 28212234589  Hoàng Minh  Quân 20/06/2004 Quảng Trị 31TBN9

12 27213102261  Huỳnh Nhật  Quý 15/07/2003 Quảng Ngãi 31TBN9

13 28216501584  Hồ Hoàng  Vũ 06/02/2004 Phú Yên 31TBN9

14 28206205210  Đinh Thị Hạ  Vy 02/06/2004 Quảng Nam 31TBN9

15 28206833883  Mai Như  Ý 13/12/2003 Đà Nẵng 31TBN9

16 28204503841  Lê Thị Thảo  Ái 25/06/2004 Quảng Trị 31THT8

17 28206201905  Cao Nữ Lan  Anh 19/09/2004 Đắk Nông 31THT8

18 27217544891  Lê Ngọc Tân  Châu 02/09/2003 Đà Nẵng 31THT8

19 28214345014  Phạm Duy  Đan 02/02/2004 Quảng Ngãi 31THT8

20 27215402181  Lê Bá Quốc  Dĩ 04/07/2003 Đắk Lắk 31THT8

21 26203318409  Nguyễn Thị Phương  Diễm 29/12/2002 Đà Nẵng 31THT8

22 29204950766  Trương Thị Lan  Duyên 09/09/2005 Quảng Nam 31THT8

23 28214301272  Huỳnh Đăng  Huy 19/05/2004 Bình Định 31THT8

24 28214328738  Lê Viết Minh  Huy 09/07/2004 Đà Nẵng 31THT8

25 28204604906  Nguyễn Tú  Anh 12/06/2004 Hà Tĩnh 31THT6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 28214500514  Mai Quốc  Huy 19/03/2004 Quảng Nam 31THT8

2 27215434375  Huỳnh Tuấn  Khanh 05/09/2003 Cần Thơ 31THT8

3 25215312270  Trần Cao Anh  Khôi 14/11/2001 Huế 31THT8

4 28204800716  Trần Mỹ  Lệ 29/11/2004 Bình Định 31THT8

5 27205433978  Phạm Thị Giang  Linh 07/01/2003 Ninh Bình 31THT8

6 28214349091  Ngô Đại  Nghĩa 28/02/2004 Lâm Đồng 31THT8

7 27205402019
 Nguyễn Hoàng
Phương

 Nhi 14/10/2003 Cần Thơ 31THT8

8 27211343860  Phạm Trần Thanh  Nhiên 01/09/2003 Quảng Nam 31THT8

9 26207135208  Lê Phan Khánh  Như 26/08/2002 Đà Nẵng 31THT8

10 29209423992  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 10/05/2005 Hồ Chí Minh 31THT8

11 30212250325  Huỳnh Ngọc Thiên  Phú 26/09/2006 Gia Lai 31THT8

12 28204302369  Lâm Như  Phúc 15/06/2004 Bình Định 31THT8

13 27211542371  Nguyễn Đình  Phước 20/04/2002 Quảng Nam 31THT8

14 29206548897  Lưu Thị Kiều  Quyên 28/01/2005 Quảng Nam 31THT8

15 29206547209  Vũ Thị Thanh  Tâm 23/08/2005 Quảng Nam 31THT8

16 29206764830  Huỳnh Thị Thanh  Thanh 08/03/2003 Quảng Nam 31THT8

17 29214639188  Bùi Xuân  Thiên 16/01/2005 Kon Tum 31THT8

18 28204652989  Lê Nguyễn Hoài  Thương 01/04/2004 Quảng Nam 31THT8

19 29209424057  Nguyễn Thị Ngân  Thương 11/11/2005 Quảng Nam 31THT8

20 28204653042  Nguyễn Thị Kim  Tiền 06/05/2004 Quảng Ngãi 31THT8

21 27205402194  Trần Thị Ngọc  Trâm 22/10/2003 Gia Lai 31THT8

22 27205437142  Đinh Ngọc Bảo  Trâm 25/11/2003 Quảng Bình 31THT8

23 29208137682  Nguyễn Thị Như  Ý 06/03/2005 Quảng Nam 31THT8

24 28204647709  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 22/10/2004 Quảng Trị 31THT9

25 28206601689  Phan Thị Thanh  Bình 11/10/2003 Gia Lai 31THT9

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 09/2025
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MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 26/09/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28204843858  Tạ Đình Hồng  Chuyên 07/08/2004 Quảng Ngãi 31THT9

2 27218240117  Phạm  Đức 29/12/2003 Quảng Ngãi 31THT9

3 28209328011  Nguyễn Thị Mỹ  Dung 05/09/2003 Phú Yên 31THT9

4 28204500513  Huỳnh Tiền  Giang 22/02/2003 Đà Nẵng 31THT9

5 28206751174  Bùi Thanh  Hà 16/08/2003 Quảng Bình 31THT9

6 26215342255  Ngô Văn  Hiếu 14/04/2002 Đà Nẵng 31THT9

7 29206520018  Đỗ Thị Hương  Hoanh 30/06/2005 Quảng Ngãi 31THT9

8 27211502026  Nguyễn Triết  Khang 22/11/2003 Quảng Ngãi 31THT9

9 29206747906  Đỗ Thị Hương  Kiều 30/06/2005 Quảng Ngãi 31THT9

10 26215339295  Lê Nguyễn Hà  Lâm 05/05/2002 Quảng Trị 31THT9

11 26215341623  Nguyễn Nho Nhật  Long 06/03/2002 Đà Nẵng 31THT9

12 28206501472  Trần Thị Hiền  Lương 24/11/2004 Hà Tĩnh 31THT9

13 27205202249  Lương Bảo  Ngọc 10/04/2003 Quảng Ngãi 31THT9

14 28204602967  Vũ Thị Thảo  Nguyên 13/04/2004 Quảng Nam 31THT9

15 28204804855  Lê Thị Yến  Nhi 03/03/2004 Quảng Nam 31THT9

16 28206238575  Hồ Thị Yến  Nhi 26/06/2004 Đắk Lắk 31THT9

17 27208628159  Lê Xuân Hồng  Phúc 20/05/2003 Đà Nẵng 31THT9

18 26215336433  Đặng Thế Bảo  Quân 05/09/2002 Huế 31THT9

19 28216602207  Lâm Trần Quang  Sang 02/03/2004 Đắk Lắk 31THT9

20 28216649995  Nguyễn Tiến  Tài 08/10/2002 Đắk Lắk 31THT9

21 28204751591  Đào Thị Như  Thơm 01/01/2004 Hà Tĩnh 31THT9

22 28204550611  Nguyễn Đoàn Oanh  Thư 02/09/2002 Đà Nẵng 31THT9

23 29206665591  Nguyễn Thị  Thủy 26/01/2005 Hà Tĩnh 31THT9

24 28214603393  Nguyễn Thanh  Tịnh 15/09/2004 Huế 31THT9

25 29206521415  Cao Thị Loan  Vy 06/05/2005 Quảng Ngãi 31THT9

26 28207144397  Võ Thị Cẩm  Tú 10/04/2004 Đà Nẵng 31TSC6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 09/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 26/09/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 28208001038  Lê Thị Bảo  Ân 10/10/2004 Phú Yên 31TYC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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